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Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026

1. Người phát ngôn
	TT
	Đơn vị
	Người phát ngôn 
	Chức danh
	Số ĐT 
	Email

	Ủy ban nhân dân thành phố

	1. 
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Nguyễn Hoàng Long
	Quyền Chánh Văn phòng
	0936.373.899
	

	Các sở, ban, ngành

	2. 
	Sở Tài chính
	Nguyễn Ngọc Tú
	Giám đốc
	0903470809
	nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

	3. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bùi Văn Thăng
	Giám đốc
	0913.556450
	buivanthang@haiphong.gov.vn

	4. 
	Sở Nội vụ
	Sái Thị Yến
	Giám đốc
	0982.637.080
	yenhp78@gmail.com

	5. 
	Sở Tư pháp
	Ngô Quang Giáp
	Giám đốc
	0904.467.325
	ngoquanggiap@haiphong.gov.vn

	6. 
	Sở Xây dựng
	Nguyễn Thành Hưng
	Giám đốc
	0913228173
	soxd@haiphong.gov.vn

	7. 
	Sở Y tế
	Lê Minh Quang
	Giám đốc
	0934.350999
	lmquangvt@gmail.com

	8. 
	Sở Ngoại vụ
	Trần Thị Quỳnh Trang
	Giám đốc
	0943.991.978
	tranthiquynhtrang@haiphong.gov.vn

	9. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	  Nguyễn Cao Thắng
	Giám đốc
	0934.467777
	nguyencaothang@haiphong.gov.vn

	10. 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nguyễn Thành Trung
	Giám đốc
	0903.290866
	nguyenthanhtrung76@haiphong.gov.vn

	11. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 Lương Văn Việt
	Giám đốc
	090 4308793
	Luongviet11@gmail.com

	12. 
	Sở Công thương
	Nguyễn Hoàng Long
	Giám đốc
	0912.392757
	nguyenhoanglong@haiphong.gov.vn

	13. 
	Thanh tra thành phố
	Trần Việt Tuấn
	Chánh Thanh tra
	0903.256172
	tranviettuan@haiphong.gov.vn

	Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

	14. 
	Phường Ái Quốc
	Vũ Nam Hải
	Chủ tịch
	0825026868
	 vunamhai77@haiphong.gov.vn

	15. 
	Phường An Biên
	Nguyễn Thị Tịnh
	Chủ tịch
	0905488939
	ngtinhhp@gmail.com

	16. 
	Phường An Hải
	Phạm Văn Sinh
	Phó Chủ tịch
	0973.795.586
	phamvansinh@haiphong.gov.vn;

	17. 
	Phường An Hưng
	Nguyễn Đức Trung
	Chủ tịch
	0919190137
	ubanhung@haiphong.gov.vn

	18. 
	Phường Hồng Bàng
	Phạm Văn Đoan
	Chủ tịch
	0912086382
	 phuonghongbang@haiphong.gov.vn

	19. 
	Phường Lê Chân
	Phạm Văn Tân
	Chủ tịch
	0903.211607
	phamvantan@haiphong.gov.vn

	20. 
	Phường Ngô Quyền
	Nguyễn Quốc Thái
	Chủ tịch
	0912.564390
	nguyenquocthainq@haiphong.gov.vn

	21. 
	Phường Dương Kinh
	Trịnh Văn Hải
	Chánh Văn phòng
	0934201399
	phuongduongkinh@haiphong.gov.vn

	22. 
	Phường Hải An
	Cao Huy Hiếu
	Chủ tịch
	0904186196
	caohuyhieu@haiphong.gov.vn

	23. 
	Phường Kiến An
	Nguyễn Phong Doanh
	Chủ tịch
	0903219298
	nguyenphongdoanhdpi@gmail.com

	24. 
	Xã An Lão
	Đinh Thành Đồng
	Chủ tịch
	0968.139.339
	ubanlao@haiphong.gov.vn

	25. 
	Xã Tiên Lãng
	Phạm Văn Giang
	Chủ tịch
	0912820879
	phamvangiang.tl@haiphong.gov.vn

	26. 
	Phường An Dương
	Bùi Tiến Phong
	Chủ tịch
	0913590898
	buitienphong@haiphong.gov.vn

	27. 
	Xã Tiên Minh
	Nguyễn Văn Thắng
	Chủ tịch
	0913241234
	thang.nguyenvan@xatienminh.vn

	28. 
	Đặc khu Cát Hải
	Vũ Hữu Vững
	Phó Chủ tịch
	0984.060.522
	vungttct@gmail.com

	29. 
	Đặc khu Bạch Long Vĩ
	Đào Minh Đông
	Chủ tịch
	0919.227269
	ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

	30. 
	Phường Chu Văn An
	Nguyễn Văn Thưởng
	Chủ tịch
	0904.423350
	nguyenvanthuong71@haiphong.gov.vn

	31. 
	Phường Phù Liễn
	Phạm Văn Diện
	Chủ tịch
	0888.963888
	ubndphulien@haiphong.gov.vn

	32. 
	Phường Nguyễn Trãi
	Lê Văn Khoa
	Phó Chủ tịch
	0987.392.318
	levankhoa79@haiphong.gov.vn

	33. 
	Xã Nam Sách
	Phùng Văn Diện
	Chủ tịch
	0967.331519
	phungvandien78@haiphong.gov.vn

	34. 
	Phường Tân Hưng
	Vũ Công Thản
	Chủ tịch
	0904.555614
	vucongthan@haiphong.gov.vn

	35. 
	Phường Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Văn Hà
	Chủ tịch
	0912.525878
	nguyenvanha79@haiphong.gov.vn

	36. 
	Xã An Phú
	Nguyễn Đình Dũng
	Chủ tịch
	0903.230336
	nguyendinhdung71@haiphong.gov.vn

	37. 
	Xã An Trường
	Vũ Văn Tuyến
	Chủ tịch
	0904.023179
		Vuvantuyen.at@haiphong.gov.vn




	38. 
	Xã Đường An
	Đào Đức Vỹ
	Chủ tịch
	0981.263886
	daoducvy18121971@haiphong.gov.vn

	39. 
	Xã Kẻ Sặt
	Phạm Đình Thọ
	Chánh Văn phòng
	0981.696487
	doantnxahungthinh@gmail.com

	40. 
	Xã Kiến Hưng
	Phạm Văn Định
	Chủ tịch
	0961.269666
	phamvandinh@haiphong.gov.vn

	41. 
	Xã Kiến Minh
	Phạm Tiến Thuật
	Chủ tịch
	0868.191068
	ubndxkienminh@haiphong.gov.vn

	42. 
	Xã Kiến Thụy
	Lưu Văn Thụy
	Chủ tịch
	0913.042946
	luuvanthuy@haiphong.gov.vn

	43. 
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	Bùi Trọng Thược
	Chủ tịch
	0912.909191
	buitrongthuoc79@haiphong.gov.vn

	44. 
	Xã Tân An
	Bùi Văn Khoan
	Chủ tịch
	0962282026
	buivankhoanbthp@gmail.com

	45. 
	Xã Vĩnh Bảo
	Nguyễn Văn Hà
	Phó Chủ tịch
	0934425677
	nguyenvanha@haiphong.gov.vn

	46. 
	Xã Vĩnh Lại
	Nguyễn Văn Hướng
	Chủ tịch
	0982.352045
	Nguyenvanhuong76@haiphong.gov.vn

	47. 
	Xã Thượng Hồng
	Hà Thị Thủy
	Chủ tịch
	0989.542612
	 hathithuy81@haiphong.gov.vn

	48. 
	Phường Đồ Sơn
	Hoàng Trung Kiên
	Chánh Văn phòng
	0904 594 798
	trungkiends1980@gmail.com

	49. 
	Phường An Phong
	Lâm Văn Đạt
	Chủ tịch
	0912.242654
	 anphong@haiphong.gov.vn

	50. 
	Phường Đông Hải
	Đỗ Thị Mai Trang
	Chánh Văn phòng
	0913.729.616
	Trangdohaian@gmail.com

	51. 
	Xã Hải Hưng
	Phạm Văn Hạnh
	Chủ tịch
	0928585595
	phamvanhanh73@haiphong.gov.vn

	52. 
	Xã Nghi Dương
	Lưu Thị Tươi
	Quyền Chủ tịch
	0775 323 556
	luuthituoi@haiphong.gov.vn

	53. 
	Phường Thủy Nguyên
	Nguyễn Văn Viển
	Chủ tịch
	0912305964
	nguyenvanvien@haiphong.gov.vn

	54. 
	Xã An Khánh
	Phạm Thị Hoa
	Chủ tịch
	0975.252497
	xaankhanh@haiphong.gov.vn

	55. 
	Xã An Quang
	Nguyễn Quốc Thịnh
	Chủ tịch
	0983080418
	thinh.anlaohp@ gmail.com

	56. 
	Xã An Thành
	Ngô Thị Thu
	Chủ tịch
	0988359619
	ngothithu.at@haiphong.gov.vn

	57. 
	Phường Bắc An Phụ
	Mạc Thị Huyền
	Chủ tịch
	0904550644
	phuongbacanphu@haiphong.gov.vn

	58. 
	Xã Bắc Thanh miện
	Khổng Quốc Toản
	Chủ tịch
	0912792192
	xabacthanhmien@haiphong.gov.vn

	59. 
	Phường Bạch Đằng
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chủ tịch
	0774.689696
	nguyenhoangminh79@haiphong.gov.vn

	60. 
	Xã Bình Giang
	Vũ Đăng Chương
	Chủ tịch
	0903279728
	vudangchuong.bg@haiphong.gov.vn

	61. 
	Xã Cẩm Giàng
	Nguyễn Quang Sáng
	Chủ tịch
	0869313539
	xacamgiangf@haiphong.gov.vn

	62. 
	Xã Cẩm Giang
	Vương Đức Dũng 
	Chủ tịch
	0904879389
	 xacamgiang@haiphong.gov.vn

	63. 
	Xã Chấn Hưng
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chủ tịch
	0906123434
	ubndxchanhung@haiphong.gov.vn

	64. 
	Phường Chí Linh
	Trần Trung Kiên
	Chủ tịch
	0399469661
	 trantrungkien77@haiphong.gov.vn

	65. 
	Xã Chí Minh
	Vũ Minh Thành
	Chủ tịch
	0977077636
	vuminhthanh.cm@haiphong.gov.vn

	66. 
	Xã Đại Sơn
	Đào Văn Soái
	Chủ tịch
	0915052192
	daovansoai79@haiphong.gov.vn

	67. 
	Xã Gia Lộc
	Phạm Văn Thung
	Chủ tịch
	0913027168
	phamvanthung.gl@haiphong.gov.vn

	68. 
	Xã Gia Phúc
	Nguyễn Chính Thống
	Chủ tịch
	0913361976
	xagiaphuc@haiphong.gov.vn

	69. 
	Phường Gia Viên
	Chu Thanh Lương
	Chủ tịch
	0913247261
	chuthanhluong79@gmail.com

	70. 
	Xã Hà Bắc
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chủ tịch
	0387.662.999
	nguyenanhtuan.hbac@haiphong.gov.vn

	71. [bookmark: _Hlk203053470]
	Xã Hà Đông
	Hoàng Văn Đại
	Chủ tịch
	0915472467
	levandat69.@haiphong.gov.vn

	72. 
	Xã Hà Nam
	Phạm Đức Ban
	Chủ tịch
	0936521386
	phamducban.hnam@haiphong.gov.vn

	73. 
	Xã Hà Tây
	Trần Văn Tâm
	Chủ tịch
	0977522800
	tranvantam83@haiphong.gov.vn

	74. 
	Phường Hải Dương
	Phạm Thị Thanh Vân
	Chủ tịch
	0982557668
	phamthithanhvan79@haiphong.gov.vn

	75. 
	Phường Hòa Bình
	Bùi Thế Hiệp
	Chủ tịch
	0912466275
	buithehiep@thuynguyen.edu.vn

	76. 
	Phường Trần Liễu
	Trần Thị Tình
	Chủ tịch
	0913.045919
	tranthitinh76@haiphong.gov.vn

	77. 
	Phường Việt Hòa
	Đào Quang Dương
	Chủ tịch
	0989.288558
	daoquangduong170974@gmail.com

	78. 
	Phường Hồng An
	Nguyễn Hữu Thanh
	Chủ tịch
	0982246318
	nguyenhuuthanh@ haiphong.gov.vn

	79. 
	Xã Hồng Châu
	Phạm Quang Hùng
	Chủ tịch
	0913023553
	phamquanghung.hc@haiphong.gov.vn

	80. 
	Xã Hợp Tiến
	Nguyễn Huy Dũng
	Chánh Văn phòng
	0972895888
	nguyenhuydung80@haiphong.gov.vn

	81. 
	Phường Hưng Đạo
	Phạm Văn Minh
	Chủ tịch
	0976369599
	phuonghungdao@haiphong.gov.vn

	82. 
	Xã Hùng Thắng
	Nguyễn Ngọc Huy
	Chủ tịch
	0913065205
	nguyenngochuy@haiphong.gov.vn

	83. 
	Xã Khúc Thừa Dụ
	Nguyễn Tuấn Hải
	Chủ tịch
	0988857386
	nguyentuanhai.ktd@haiphong.gov.vn

	84. 
	Xã Kiến Hải
	Vũ Huy Thưởng
	Chủ tịch
	0913840676
	ubndxkienhai@haiphong.gov.vn

	85. 
	Xã Kim Thành
	Nguyễn Văn Nghiệp
	Chủ tịch
	0912838891
	nguyenvannghiep76@haiphong.gov.vn

	86. 
	Phường Kinh Môn
	Hoàng Công Tình
	Phó Chủ tịch
	0385.804.945
	hoangcongtinh73@haiphong.gov.vn;

	87. 
	Xã Lạc Phượng
	Vũ Duy Sỹ
	Chủ tịch
	0912687984
	sy.stphd@gmail.com

	88. 
	Xã Lai Khê
	Phạm Viết Tuấn
	Chủ tịch
	0912196229
	phamviettuan.lk@haiphong.gov.vn

	89. 
	Phường Lê Đại Hành
	Dương Thành Công
	Chủ tịch
	0388537580
	 cong51xd10@gmail.com

	90. 
	Phường Lê Ích Mộc
	Nguyễn Quang Vinh
	Chủ tịch
	0987594698
	vinhcbhp2@gmail.com

	91. 
	Phường Lê Thanh Nghị
	Nguyễn Hữu Phúc
	Chủ tịch
	0936367999
	nguyenhuuphuc78@haiduong.gov.vn

	92. 
	Phường Lưu Kiếm
	Nguyễn Huy Hoàng
	Chủ tịch
	09125200169
	nguyenhuyhoang@haiphong.gov.vn

	93. 
	Xã Mao Điền
	Trần Xuân Kiều
	Chủ tịch
	0936188452
	tranxuankieu78@haiphong.gov.vn

	94. 
	Xã Nam An Phụ
	Nguyễn Văn Tuy
	Chủ tịch
	0966216899
	nguyenvantuy75@haiphong.gov.vn

	95. 
	Phường Nam Đồ Sơn
	Hoàng Gia Đông
	Chủ tịch
	0912.262.304
	hoanggiadong@haiphong.gov.vn

	96. 
	Phường Nam Đồng
	Nguyễn Quang Huy
	Chủ tịch
	0982414059
	nguyenquanghuy@haiphong.gov.vn

	97. 
	Xã Nam Thanh Miện
	Đỗ Văn Tảo
	Chủ tịch
	0913.379.336
	dovantao80@haiphong.gov.vn

	98. 
	Phường Nam Triệu
	Nguyễn Mạnh Nghĩa
	Chủ tịch
	0912926668
	ubndpnamtrieu@haiphong.gov.vn

	99. 
	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đoàn Phụng Trinh
	Chủ tịch
	0914259703
	xanguyenbinhkhiem@haiphong.gov.vn

	100. 
	Phường Nguyễn Đại Năng
	Nguyễn Văn Hoàn
	Chủ tịch
	0936560216
	nguyenvanhoan79@haiphong.gov.vn

	101. 
	Phường Nhị Chiểu
	Lãnh Duy Tiến
	Chủ tịch
	0912530214
	lanhduytien78@haiphong.gov.vn

	102. 
	Xã Ninh Giang
	Nguyễn Thị Huê 
	Chủ tịch
	0986252821
	Nguyenhue024@gmail.com

	103. 
	Phường Phạm Sư Mạnh
	Lại Văn Lương
	Chủ tịch
	0936194627
	phuongphamsumanh@haiphong.gov.vn

	104. 
	Xã Phú Thái
	Nguyễn Phúc Công
	Chủ tịch
	0828666616
	nguyenphuccong.pt@haiphong.gov.vn

	105. 
	Xã Quyết Thắng
	Đặng Văn Khởi
	Chủ tịch
	0936878162
	 dangvankhoi@haiphong.gov.vn

	106. 
	Xã Tân Kỳ
	Nguyễn Xuân Cương
	Chủ tịch
	0988168369
	xatanky@haiphong.gov.vn

	107. 
	Xã Tân Minh
	Đinh Văn Nhanh
	Chủ tịch
	0904001027
	nhanhhutlhp@gmail.com

	108. 
	Phường Thạch Khôi
	Tăng Văn Quản
	Chủ tịch
	0904300997
	 tangvanquan68@haiphong.gov.vn

	109. 
	Xã Thái Tân
	Phạm Trung Dũng
	Phó Chủ tịch
	0913.963866
	phamtrungdung82@haiphong.gov.vn

	110. 
	Phường Thành Đông
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	Chủ tịch
	0912289315
	nguyentuanngoc79@haiphong.gov.vn

	111. 
	Xã Thanh Hà
	Nguyễn Thị Thúy
	Phó Chủ tịch
	0984.828.117
	nguyenthithuy.th@haiphong.gov.vn

	112. 
	Xã Thanh Miện
	Nguyễn Thanh Tịnh
	Chủ tịch
	0982919306
	xathanhmien@haiphong.gov.vn

	113. 
	Phường Thiên Hương
	Nguyễn Công Diễn
	Chủ tịch
	0977405555
	 ubndpthienhuong@haiphong.gov.vn

	114. 
	Phường Trần Nhân Tông
	Nguyễn Văn Hưng
	Chủ tịch
	0972161199
	phuongtrannhantong@haiphong.gov.vn

	115. 
	Xã Trần Phú
	Vũ Quang Hoàng
	Chủ tịch
	0888255939
	xatranphu@haiphong.gov.vn

	116. 
	Xã Trường Tân
	Phạm Đình Khải
	Chủ tịch
	0988352997
	phamdinhkhai80@haiphong.gov.vn

	117. 
	Xã Tứ Kỳ
	Trương Ngọc Thành
	Chủ tịch
	0912829288
	truongngocthanh.tk@haiphong.gov.vn

	118. 
	Phường Tứ Minh
	Lê Văn Trung
	Chủ tịch
	0979371927
	levantrung@haiphong.gov.vn

	119. 
	Xã Tuệ Tĩnh
	Nguyễn Thị Hạnh
	Chủ tịch
	0986007582
	 nguyenthihanh.tt@haiphong.gov.vn

	120. 
	Xã Việt Khê
	Hoàng Văn Quang
	Phó Chủ tịch
	0968665504
	hoangquang05gmail.com

	121. 
	Xã Vĩnh Hải
	Vũ Xuân Quang
	Chủ tịch
	0988685339
	vuxuanquang@haiphong.gov.vn

	122. 
	Xã Vĩnh Hòa
	Phạm Thành Trung
	Chủ tịch
	0825 720 309
	phamthanhtrung@haiphong.gov.vn

	123. 
	Xã Vĩnh Am
	Trần Đức Chín
	Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã
	0772248111
	477tranducchin@gmail.com

	124. 
	Xã Nguyên Giáp
	Lê Xuân Trường
	Chủ tịch
	0983.710.512
	lexuantruong71@haiphong.gov.vn

	125. 
	Xã Vĩnh Thịnh
	Phạm Ngọc Quỳnh
	Chủ tịch
	0977921886
	xavinhthinh@haiphong.gov.vn

	126. 
	Xã Vĩnh Thuận
	Đinh Phú Hiếu
	Chủ tịch
	0904336680
	xavinhthuan@haiphong.gov.vn

	127. 
	Xã Yếu Kiêu
	Phạm Thị Thu
	Chủ tịch
	0393000575
	xayetkieu@haiphong.gov.vn



